
SMART HOME - SMART STREET - SMART FARM
CHIẾU SÁNG XANH - CHO CUỘC SỐNG XANH

SẢN PHẨM NLMT
BØNG GIÁ

2023



Đèn đường NLMT 25W

Đèn đường NLMT 35W

Đèn đường NLMT 50W

Đèn đường NLMT 70W

Đèn đường NLMT 30W

Đèn đường NLMT 50W

Đèn đường NLMT 70W

Đèn đường NLMT 100W

Đèn đường NLMT 120W

Đèn đường NLMT 100W

CSD01.SL.RF 25W

CSD01.SL.RF 35W

CSD02.SL.RF 50W

CSD02.SL.RF 70W

CSD01.SL.RF V2 30W

CSD01.SL.RF V2 50W

CSD02.SL 70W

CSD02.SL 100W

CSD02.SL 120W

CSD06.SL 100W

3,344,000

3,850,000

5,602,000

LIÊN HỆ

5,225,000

7,260,000

20,614,000

25,322,000

28,787,000

LIÊN HỆ

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

IP66, IK08

2100

2700

3500

4300

3200

4600

8000

10500

12000

12000

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NLMT TẤM SOLAR RỜI

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Quang thông

Quang thông

Quang thông

Quang thông

Quang thông

Giá/Bộ

Giá/Bộ

Giá/Bộ

Giá/Bộ

Giá/Bộ

VNĐ

VNĐ

VNĐ

VNĐ

VNĐ

lm

lm

lm

lm

lm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

SẢN PHẨM ĐÈN ĐƯỜNG

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

Bảng giá sản phẩm đèn NLMT Rạng Đông 20232
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SẢN PHẨM ĐÈN CHIẾU PHA

ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn chiếu pha NLMT 350W

Đèn chiếu pha NLMT 200W

Đèn chiếu pha NLMT 300W

Đèn chiếu pha NLMT 30W

Đèn chiếu pha NLMT 40W

Đèn chiếu pha NLMT 50W

Đèn chiếu pha NLMT 70W

Đèn chiếu pha NLMT 100W

Đèn chiếu pha NLMT 150W

CP05.SL.RF 350W

CP03.SL 200W

CP03.SL 300W

CP02.SL.RF 30W

CP02.SL.RF 40W

CP02.SL.RF 50W

CP02.SL.RF 70W

CP02.SL.RF 100W

CP02.SL.RF 150W

4,840,000

1,851,000

2,546,000

2,112,000

2,546,000

2,816,000

4,070,000

5,060,000

7,700,000

IP65

IP66

IP66

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

3500

1200

1800

1200

1300

1700

2000

3000

4000

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Quang
thông

Quang
thông

Quang
thông

Giá/Bộ

Giá/Bộ

Giá/Bộ

VNĐ

VNĐ

VNĐ

lm

lm

lm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

ĐÈN CHUYÊN DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

CHỐNG ĂN MÒN
MUỐI BIỂN

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

Đèn NLMT cho ngư nghiệp 30W

Đèn NLMT cho ngư nghiệp 50W

CP02.SL.RF 30W.TC

CP02.SL.RF 50W.TC

3,080,000

3,850,000

IP65

IP65

1200

1700

Sản phẩm Cấp bảo vệ
Quang 
thông Giá/Bộ

VNĐlm

Model
Sản phẩm

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

Đèn UFO NLMT 150W

Đèn UFO NLMT 150W
đổi màu

UFO01.SL.RF 150W

UFO01.SL.RF ĐM 150W

2,376,000

2,530,000

6500

3000/4000/6500

1500

1500

Sản phẩm
Nhiệt độ

màu
Quang 
thông Giá/Bộ

VNĐK lm

Model
Sản phẩm

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

TUỔI THỌ
30 000 giờ (L70)

RẠNG ĐÔNG   

3Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.
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4

SẢN PHẨM ĐÈN CHUYÊN DỤNG

ĐÈN CHUYÊN DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

PHỤ KIỆN ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NHIỆT ĐỘ MÀU
3000 / 6500K

NHIỆT ĐỘ MÀU
3000 K

CẢM BIẾN
ÂM THANH

NHIỆT ĐỘ MÀU
3000 / 6500K

NHIỆT ĐỘ MÀU
6500 K

PIN LƯU ĐIỆN
Lithium LiFePO4

chất lượng cao

Đèn sân vườn NLMT 2W 
Lens sóng nước

Đèn sân vườn NLMT 2W 
Lens kim cương

Đèn sân vườn NLMT 3W

Đèn sân vườn NLMT 3W

Bộ lưu điện đa năng 5W

DSV01.SL 2W

DSV01.SL 2W

DSV01.SL 3W

RD- DSV2204

LD01.SL 5W

1,528,000

1,528,000

4,380,000

LIÊN HỆ

1,646,000

IP65

IP65

IP65, IK08

IP65

3.2 V/13 Ah

1

1

1

1

1

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Cấp bảo vệ

Pin lưu điện

Số lượng/
Thùng

Số lượng/
Thùng

Số lượng/
Thùng

Số lượng/
Thùng

Giá/Bộ

Giá/Bộ

Giá/Bộ

Giá/Bộ

VNĐ

VNĐ

VNĐ

VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

Model
Sản phẩm

IP66
CHỐNG NƯỚC

TẤM PIN NLMT
MONO-CRYSTALLINE

Bộ sạc điện cho ắc quy 
NLMT không có hộp IP

Bộ sạc điện cho ắc quy 
NLMT có hộp IP

SA01.SL 200W

SA01.SL 200W.H

7,150,000

LIÊN HỆ

240W

240W

480W

480W

1

1

Sản phẩm
Công suất

hoạt động lớn nhất
Số lượng/

Thùng Giá/Bộ

VNĐBộẮc quy 12V Ắc quy 24V

Model
Sản phẩm

Dây nối dài tấm solar đèn chiếu pha 
50W (2 m - 2x0,75 mm2)

Dây nối dài tấm solar đèn chiếu pha 
50W (3 m - 2x0,75 mm2)

Dây nối dài tấm solar đèn chiếu pha 
70W/90W (2 m - 2x2,5 mm2)

Dây nối dài tấm solar đèn chiếu pha 
70W/90W (3 m - 2x2,5 mm2)

132,000

165,000

198,000

275,000

1

1

1

1

Sản phẩm
Số lượng/Thùng Giá/Bộ

VNĐBộ

DÂY NỐI DÀI 
TẤM SOLAR 
ĐÈN CHIẾU 
PHA

Bảng giá sản phẩm đèn NLMT Rạng Đông 20234
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